
1 Phạm Thị Khánh Chi 03/10/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Phạm Văn Ba Phan Thị Khánh Ly Con TH Phổ An Thường trú

2 Ngô Lê Anh Huy 30/05/2019 Nam Kinh Phổ An Ngô Như Cót Lê Thị Kiều Trinh Con TH Phổ An Thường trú

3 Võ Thiên Phú 06/11/2019 Nam Kinh Phổ Trường Võ Văn Cảnh Nguyễn Thị Hồng Vân Con TH Phổ An Thường trú

4 Nguyễn Lâm Tuấn Kiệt 10/06/2019 Nam Kinh Phổ Trung Nguyễn Lâm Trao Phạm Thị Mừng Con TH Phổ An Thường trú

5 Trần Minh Quân 15/02/2019 Nam Kinh Tân An Trần Xịn Trần Thị Châu Đoan Con TH Phổ An Thường trú

6 Đinh Hữu Trung 10/09/2019 Nam Kinh Phổ An Đinh Văn Cường Em Con TH Phổ An Thường trú

7 Nguyễn Trần Ngọc Yến 26/01/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Nguyễn Văn Hạnh Trần Thị Thanh Vân Con TH Phổ An Thường trú

8 Lê Vũ Xuân Hà 08/08/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Lê Vân Đạt Thích Vũ Thị Hiền Vy Con TH Phổ An Thường trú

9 Trần Lâm Thiên An 19/12/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Trần Văn Chức Lâm Lê Vy Con TH Phổ An Thường trú

10 Đinh Gia Hân 16/06/2019 Nữ Kinh Phổ An Đinh Văn Cường Em Trần Thị Yến Ly Con TH Phổ An Thường trú

11 Võ Lâm Hoàng Đức 11/06/2019 Nam Kinh Phổ An Võ Văn Nhanh Trần Thị Thu Thảo Con TH Phổ An Thường trú

12 Lê Trần Hoàng Phúc 04/11/2019 Nam Kinh Phổ Trường Lê Tấn Hùng Trần Thị Kim Liên Con TH Phổ An Thường trú

13 Hồ Hiểu Lam 06/04/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Hồ Ngọc Nhân Trần Thị Thu Con TH Phổ An Thường trú

14 Nguyễn Võ Kỳ Duyên 30/09/2019 Nữ Kinh Phổ An Nguyễn Trần Đạt Võ Thị Khanh Con TH Phổ An Thường trú

15 Trần Anh Thơ 02/09/2019 Nữ Kinh Tân An Trần Văn Thắng Phan Thị Ngọc Thoa Con TH Phổ An Thường trú

16 Lê Ngọc Tuệ Nhi 26/10/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Lê Tấn Vũ Đỗ Thị Bé Hết Con TH Phổ An Thường trú
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17 Trần Ngọc Gia Phú 28/05/2019 Nam Kinh Phổ Trường Trần Ngọc Long Lê Thị Kim Ngọc Con TH Phổ An Thường trú

18 Đỗ Võ Thiện Nhân 26/08/2019 Nam Kinh Phổ Trường Đỗ Văn Lên Võ Thị Yên Con TH Phổ An Thường trú

19
Trần Nguyễn Đăng 

Khoa
09/03/2019 Nam Kinh Phổ Trường Trần Văn Ơi Nguyễn Thị Khương Con TH Phổ An Thường trú

20 Lê Nguyễn Gia Phúc 15/08/2019 Nam Kinh Phổ Trường Lê Văn Tây Nguyễn Thị Diệu Hiền Con TH Phổ An Thường trú

21 Võ Minh Trí 22/11/2019 Nam Kinh Tân An Võ Duy Khanh Phan Thị Bích Phượng Con TH Phổ An Thường trú

22 Trần Anh Khoa 15/10/2019 Nam Kinh Phổ An Trần Văn Lợi Phạm Thị Cẩm Nguyên Con TH Phổ An Thường trú

23 Danh Đăng Khoa 21/06/2019 Nam Kinh Phổ An Danh Văn An Võ Thị trí Con TH Phổ An Thường trú

24 Ngô Nguyễn Quốc Đạt 22/08/2019 Nam Kinh Phổ Trường Ngô Tấn Duy Nguyễn Thị Lan Con TH Phổ An Thường trú

25 Võ Trần Thuý Vy 13/12/2019 Nữ Kinh Phổ An Võ Thành Đạt Trần Thị Nhân Con TH Phổ An Thường trú

26 Thượng Thái Kiệt 26/09/2019 Nam Kinh Phổ An Thượng Đình Hai Thái Thị Nữ Con TH Phổ An Thường trú

27
Lưu Trương Trọng 

Nghĩa
10/12/2019 Nam Kinh Phổ Trường Lưu Văn Da Trương Thị Bông Con TH Phổ An Thường trú

28
Nguyễn Hoàng Gia 

Khiêm
14/04/2019 Nam Kinh Phổ An Nguyễn Chí Đan Bùi Thị Mỹ Trang Con TH Phổ An Thường trú

29 Trịnh An Bình 28/06/2019 Nam Kinh Phổ An Trịnh Cường Bùi Thị Ngọc Huyền Con TH Phổ An Thường trú

30 Tô Gia Huy 16/10/2019 Nam Kinh Phổ Trường Tô Thanh Vương Nguyễn Thị Bạch Con TH Phổ An Thường trú

31 Trần Quỳnh Như 17/09/2019 Nữ Kinh Phổ An Trần Mười Võ Phương Kiều Con TH Phổ An Thường trú

32 Trần Bùi Đăng Thuận 13/01/2019 Nam Kinh Phổ An Trần Thanh Quân Bùi Thị Vạn Phúc Con TH Phổ An Thường trú

33 Phạm Hoàng Thảo Linh 20/03/2019 Nữ Kinh Phổ An Phạm Văn Nhật Trần Thị Thanh Truyền Con TH Phổ An Thường trú

34 Trần Nhật Vi 18/10/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Trần Hữu Tín Trần Bích Lan Con TH Phổ An Thường trú

35 Trần Văn Quốc Bảo 25/02/2019 Nam Kinh Phổ An Trần Văn Vy Lưu Thị Mỹ Hạnh Con TH Phổ An Thường trú

36 Phạm Đỗ Nhật Quang 08/05/2019 Nam Kinh Phổ An Phạm Văn Nhựt Đỗ Thị Tuyết Con TH Phổ An Thường trú
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37 Lê Đỗ Trung Kiên 27/05/2019 Nam Kinh Phổ An Lê Văn Mười Đỗ Thị Châu Trinh Con TH Phổ An Thường trú

38 Nguyễn Thanh Nhật 18/11/2019 Nam Kinh Phổ Trường Nguyễn Thanh Hoàng Đoàn Thị Vân Em Con TH Phổ An Thường trú

39 Lê Tấn Trọng Phú 22/06/2019 Nam Kinh Phổ An Lê Tấn Úc Mai Thị Trinh Con TH Phổ An Thường trú

40 Nguyễn Thanh Minh 01/09/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Nguyễn Hồng Phông Lê Thị Tây Con TH Phổ An Thường trú

41 Võ Quỳnh Anh 07/06/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Võ Văn Vàng Trần Thị Thanh Mai Con TH Phổ An Thường trú

42 Lê Nhã Anh Thư 08/02/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Lê Thế Sơn Lê Thị Hồng Nhung Con TH Phổ An Thường trú

43 Trần Thị Như Quỳnh 07/11/2018 Nữ Kinh Phổ An Trần Văn Lung Trần Thị Huệ Con TH Phổ An Thường trú

44 Đặng Thùy Bảo Ngọc 02/12/2019 Nữ Kinh Phổ An Đặng Văn Đợi Võ Thị Hạnh Dung Con TH Phổ An Thường trú

45 Phạm Lê Tố Quyên 14/10/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Phạm Văn Huyền Lê Thị Phúc Con TH Phổ An Thường trú

46 Đinh Ngọc Y Tiên 13/10/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Đinh Ra Bân Trần Thị Xuân Con TH Phổ An Thường trú

47
Nguyễn Cao Thịnh 

Hưng
05/08/2019 Nam Kinh Phổ Trường Nguyễn Cao Thịnh Cao Thị Như Trâm Con TH Phổ An Thường trú

48
Trần Trịnh Nguyên 

Khang
01/08/2019 Nam Kinh Phổ An Trần Nguyễn Kế Trịnh Thị Dàng Con TH Phổ An Thường trú

49 Nguyễn Gia Hưng 22/10/2019 Nam Kinh Tây Năng 1 Nguyễn Vũ Lâm Nguyễn Thị Phương Trinh Con TH Phổ An tạm trú Phổ An

50 Trần Phạm Quốc Bảo 24/04/2019 Nam Kinh Cộng Hòa 2 Trần Quốc Tuấn Phạm Thị Nguyên Con TH Phổ An tạm trú Phổ Trường

51 Võ Bùi Quỳnh Thư 25/11/2019 Nữ Kinh Phổ An Võ Văn Nhất Bùi Thị Ái Nhị Con TH Phổ An Thường trú

52 Phan Khả Hân 21/06/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Phan Quốc Thuận Phạm Thị Trâm Con TH Phổ An Thường trú

53 Trần Phạm Khả Uyên 13/01/2019 Nữ Kinh Phổ An Trần Văn Hùng Phạm Thị Diễm Con TH Phổ An Thường trú

54 Lê Thị Bảo Trâm 07/11/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Lê Văn Thơm Phạm Thị Bảo Yến Con TH Phổ An Thường trú

55 Trần Phạm Hoàng Duy 29/11/2019 Nam Kinh Phổ An Trần Văn Khang Phạm Thị Thảo Nguyên Con TH Phổ An Thường trú

56 Phạm Lê Xuân Phúc 03/04/2019 nữ Kinh Phổ An Phạm Thanh Trà Lê Thị Xuân Phước Con TH Phổ An Thường trú
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57 Võ Đăng Khoa 27/04/2019 Nam Kinh Phổ Trung Võ Thanh Phương Nguyễn Thị Hồng Con TH Phổ An Thường trú

58
Trần Phạm Phương 

Nghi
16/10/2019 Nữ Kinh Tân Thạnh Trần Văn Tùng Phạm Thị Ý Uyên Con TH Phổ An Thường trú

59 Võ Mẫn Nhi 05/05/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Võ Văn Dũng Nguyễn Thị Hương Con TH Phổ An Thường trú

60
Nguyễn Võ Nguyên 

Khôi
23/11/2019 Nam Kinh Phổ An Nguyễn Hồng Linh Võ Thị Như Ngà Con TH Phổ An Thường trú

61 Võ Nhật Huy 07/07/2019 Nam Kinh Phổ Trường Võ Văn Anh Nguyễn Thị Ánh Ngọc Con TH Phổ An Thường trú

62 Mai Lê Bảo Tuyết 21/08/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Mai Văn Hoành Lê Thị Tình Con TH Phổ An Thường trú

63 Võ Minh Khôi 24/03/2019 Nam Kinh Phổ Trường Võ Văn Thọ Đỗ Thị Thu Phương Con TH Phổ An Thường trú

64 Võ Trần An Na 25/10/2019 Nữ Kinh Phổ An Võ Tây Trần Thị Kim Phượng Con TH Phổ An Thường trú

65 Nguyễn Trường An 22/11/2019 Nam Kinh Phổ An Nguyễn Tấn Phi Lưu Thị Hồng Lệ Con TH Phổ An Thường trú

66 Hồ Nguyễn Phương Vy 24/03/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Hồ Văn Trung Nguyễn Thị Thu Thuỷ Con TH Phổ An Thường trú

67 Trương Anh Tú 06/01/2019 Nam Kinh Phổ Trường Trương Thị Thanh Tâm Con TH Phổ An Thường trú

68 Bùi Thị Tuyết Nhung 19/06/2019 Nữ Kinh Phổ An Bùi Văn Phố Trần Thị Trần Con TH Phổ An Thường trú

69
Huỳnh Nguyễn Ngọc 

Hữu
30/08/2019 Nam Kinh Phổ Trường Huỳnh Ngọc Thích Nguyễn Thị Mỹ Oanh Con TH Phổ An Thường trú

70 Nguyễn Trung Kiên 16/08/2019 Nam Kinh Phổ Trường Nguyễn Văn Chung Trần Thị Thuý Ngân Con TH Phổ An Thường trú

71 Phạm Hữu Thiện 16/05/2019 Nam Kinh Phổ Trung Phạm Chức Trần Thị Nhõ Con TH Phổ An Thường trú

72 Phạm Thành Phát 30/09/2019 Nam Kinh Phổ An Phạm Trung Thực Nguyễn Thị Gái Con TH Phổ An Thường trú

73 Nguyễn Gia Huy 15/10/2019 Nam Kinh Phổ Trường Nguyễn Văn Hải Lê Thị Ngọc Hành Con TH Phổ An Thường trú

74 Trần Tường San 18/10/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Trần Văn Đức Phạm Thị Bé Con TH Phổ An Thường trú

75 Phan Mẫn Nhi 16/04/2019 Nữ Kinh Phổ An Phan Tấn Viễn Phạm Thị Hân Con TH Phổ An Thường trú

76
Phạm Nguyễn Nhật 

Hưng
18/02/2019 Nam Kinh Phổ An Phạm Văn Thảo Nguyễn Thị Thanh Vân Con TH Phổ An Thường trú
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77 Võ Nhất Hàn 02/09/2019 Nam Kinh Phổ An Võ Văn Lâm Trần Thị Hoài Như Con TH Phổ An Thường trú

78 Phạm Cao Ngọc Châu 07/08/2019 Nữ Kinh Phổ An Phạm Thanh Pháp Lê Thị Hải Con TH Phổ An Thường trú

79 Nguyễn Trọng Hiếu 09/03/2019 Nam Kinh Phổ An Nguyễn Văn Tuấn Võ Thị Thu Thanh Con TH Phổ An Thường trú

80 Phạm Võ Hoàng Anh 19/01/2019 Nam Kinh Phổ Trường Phạm Văn Tài Võ Thị Thanh Hường Con TH Phổ An Thường trú

81 Phạm Nguyễn Khả Hân 25/11/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Phạm Văn Tuấn Đinh Thị Nga Con TH Phổ An Thường trú

82 Kiều Nguyên Vũ 29/10/2019 Nam Kinh Phổ Trường Kiều Văn Bửu Nguyễn Thị Rí Con TH Phổ An Thường trú

83 Trần Hoài An Nhiên 02/01/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Trần Văn Miết Tống Thị Thuỳ Trang Con TH Phổ An Thường trú

84 Lê Nhã Uyên Phương 17/03/2019 Nữ Kinh Phổ An Lê Tấn Xin Đỗ Thị Thanh Phượng Con TH Phổ An Thường trú

85 Lê Nhã Uyên 11/07/2019 Nữ Kinh Phổ An Lê Văn Đức Lê Thị Tố Trinh Con TH Phổ An Thường trú

86 Trần Võ Tuệ Nhi 22/04/2019 Nữ Kinh Phổ An Trần Quốc Vương Võ Thị Yến Linh Con TH Phổ An Thường trú

87
Nguyễn Trần Hưng 

Việt
26/08/2019 Nam Kinh Phổ An Nguyễn Công Vinh Trần Thị Thúy Vy Con TH Phổ An Thường trú

88 Trần Thành Phát 11/08/2019 Nam Kinh Phổ Trường Trần Thành Đô Lê Thị Tiết Con TH Phổ An Thường trú

89 Phạm Minh An 22/04/2019 Nam Kinh Phổ An Phạm Nin Huỳnh Thị Mỹ Niền Con TH Phổ An Thường trú

90
Nguyễn Trần Bảo 

Tuyền
18/08/2019 Nữ Kinh Phổ An Nguyễn Thanh Vương Trần Thị Phượng Hoàng Con TH Phổ An Thường trú

91 Đinh Tuệ Mẫn 02/12/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Đinh Tấn Định Trần Thị Ngọc Cẩm Con TH Phổ An Thường trú

92 Lê Nguyễn Chí Tài 10/08/2019 Nam Kinh Phổ An Lê Huỳnh Đạt Nguyễn Thị Bé Thúy Con TH Phổ An Thường trú

93 Hồ Ngọc Quỳnh Anh 20/05/2019 Nữ Kinh Phổ An Hồ Văn Long Nguyễn Thị Yến Con TH Phổ An Thường trú

94 Hứa Hồng Phát 05/01/2018 Nam Kinh Phổ An Hứa Hồng Phong Trần Thị Tuyết Con TH Phổ An Thường trú

95 Trần Diễm Quỳnh 29/04/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Trần Đình Chiêu Võ Thị Tuyết Nhung Con TH Phổ An Thường trú

96 Trần Đức Bình 09/06/2019 Nam Kinh Phổ Trường Trần Phu Phan Thị Bằng Con TH Phổ An Thường trú
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97 Nguyễn Nhật Hữu 06/02/2019 Nam Kinh Phổ Trung Nguyễn Văn Tấn Trần Thị Ánh Con TH Phổ An Thường trú

98 Phạm Kỳ Duyên 07/03/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Phạm Văn Châu Trần Thị Cẩm Tiên Con TH Phổ An Thường trú

99 Võ Tấn Cường 12/01/2019 Nam Kinh Phổ Trung Võ Tấn Xí Lê Thị Hồng Hạnh Con TH Phổ An Thường trú

100
Nguyễn Ngọc Thịnh 

Phát
09/07/2019 Nam Kinh Phổ Trung Nguyễn Ngọc Thuận Đỗ Thị Thơ Con TH Phổ An Thường trú

101 Trần Duy Hưng 15/05/2019 Nam Kinh Phổ Trung Trần Duy Chúc Phạm Thị Diệu Con TH Phổ An Thường trú

102 Lê Nguyễn Thảo Trang 05/10/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Lê Thắng Khởi Nguyễn Thị Như Đẹp Con TH Phổ An Thường trú

103 Đỗ Quốc Duy 29/06/2019 Nam Kinh Phổ Trung Đỗ Hùng Nguyễn Thị Kim Liên Con TH Phổ An Thường trú

104 Phạm Quỳnh Anh 22/04/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Phạm Việt Hùng Phạm Thị Thủy Con TH Phổ An Thường trú

105 Nguyễn Tấn Tài 28/11/2019 Nam Kinh Phổ Trung Nguyễn Hậu Phạm Thị Lệ Con TH Phổ An Thường trú

106 Đỗ Nguyễn Rô Bíc 12/10/2019 Nam Kinh Phổ Trung Đỗ Võ Rô Líc Nguyễn Thị Thu Trâm Con TH Phổ An Thường trú

107 Nguyễn Lê Lâm Hùng 10/05/2019 Nam Kinh Phổ Trung Nguyễn Văn Hào Lê Thị Ngọc Ly Con TH Phổ An Thường trú

108 Lê Hoàng Khánh An 21/02/2019 Nam Kinh Phổ Trường Lê Hoàng Trang Trần Thị Anh Thi Con TH Phổ An Thường trú

109 Trần Mai Bảo Long 09/02/2019 Nam Kinh Tân An Trần Văn Sáu Đặng Thị Bỏ Con TH Phổ An Thường trú

110 Phạm Thị Kim Chi 21/04/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Phạm Văn Minh Nguyễn Thị Điệp Con TH Phổ An Thường trú

111
Nguyễn Ngọc Tuyết 

Nhi
28/03/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Nguyễn Văn Phu Nguyễn Thị Hồng Ảnh Con TH Phổ An Thường trú

112 Lê Tố Nhi 03/10/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Lê Duy Vĩ Đỗ Thị Oanh Con TH Phổ An Thường trú

113 Võ Tấn Thành Nhân 26/07/2019 Nam Kinh Phổ Trung Võ Tấn Danh Đỗ Thị Anh Pha Con TH Phổ An Thường trú

114 Phạm Hưng 14/10/2019 Nam Kinh Phổ Trung Phạm Tin Nguyễn Thị Hồng Con TH Phổ An Thường trú

115 Trần Đỗ Việt Thắng 21/01/2019 Nam Kinh Tân An Trần Văn Việt Đỗ Thị Vũ Trang Con TH Phổ An Thường trú

116 Phạm Lê Khánh An 01/11/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Phạm Lượm Lê Thị Phượng Hằng Con TH Phổ An Thường trú
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117 Võ Phương Trinh 22/04/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Võ Đông Võ Thị Kim Viên Con TH Phổ An Thường trú

118 Ngô Trần An Nhiên 18/06/2019 Nữ Kinh Phổ An Ngô Như Huân Trần Thị Thu Lợi Con TH Phổ An Thường trú

119 Phạm Hoài Ngọc Như 12/10/2019 Nữ Kinh Tân An Phạm Văn Biên Đỗ Thị Hoa Con TH Phổ An Thường trú

120 Trần Thị Ngân Xuyến 27/07/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Trần Văn Xồn Đỗ Thị Vui Con TH Phổ An Thường trú

121 Đỗ Hồng Khánh Ly 16/11/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Đỗ Hồng Tốt Nguyễn Thị Hoa Con TH Phổ An Thường trú

122 Nguyễn Thị Lý 25/10/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Nguyễn Công Khoẻ Cao Thị Tịnh Con TH Phổ An Thường trú

123
Phạm Nguyễn Khánh 

Nhi
13/06/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Phạm Hoàng Tuấn Trần Thị Bích Dần Con TH Phổ An Thường trú

124
Phạm Nguyễn Thanh 

Trà
18/11/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Phạm Thanh Đôn Nguyễn Thị Tường Vy Con TH Phổ An Thường trú

125 Võ Hoàng Vũ 01/06/2019 Nam Kinh Phổ Trung Võ Văn Tân Trần Cao Thị Cẩm Nhung Con TH Phổ An Thường trú

126 Mai Minh Trí 28/07/2019 Nam Kinh Phổ Trung Mai Huy Hoàng Trần Thị Tùng Con TH Phổ An Thường trú

127 Phạm Khả Như 12/09/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Phạm Văn Phê Dương Thị Hà Con TH Phổ An Thường trú

128 Trần Huỳnh Huy Tuấn 05/03/2019 Nam Kinh Phổ Trung Trần Thanh Trường Huỳnh Thị Thu Con TH Phổ An Thường trú

129 Trần Ngọc Bảo Duy 09/09/2019 Nam Kinh Phổ Trung Trần Ngọc Bản Nguyễn Thị Công Con TH Phổ An Thường trú

130 Nguyễn Minh Trí 16/08/2019 Nam Kinh Tân An Nguyễn Hồng Em Lê Thị Hường Con TH Phổ An Thường trú

131
Phạm Nguyễn Hoàng 

Nam
24/07/2019 Nam Kinh Phổ Trung Phạm Đô Nguyễn Thị Kim Phượng Con TH Phổ An Thường trú

132 Nguyễn Võ Thu Trinh 03/10/2019 Nữ Kinh Tân An Nguyễn Quốc Phú Võ Thị Diễm Lệ Con TH Phổ An Thường trú

133 Trần Trường An 15/08/2019 Nam Kinh Phổ Trung Trần Văn Phương Phạm Thị Trầm Con TH Phổ An Thường trú

134 Nguyễn Duy Khôi 05/01/2019 Nam Kinh Phổ Trung Nguyễn Hùng Bạo Lê Thị Nhẫn Con TH Phổ An Thường trú

135 Võ Minh Kiên 15/09/2019 Nam Kinh Phổ Trung Võ Văn Hiếu Đào Thị Trinh Con TH Phổ An Thường trú

136 Nguyễn Hạ Băng 18/11/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Nguyễn Văn Minh Võ Thị Mỹ Uyên Con TH Phổ An Thường trú
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137
Trần Nguyễn Thanh 

Trúc
03/12/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Trần Văn Ơi Nguyễn Thị Kim Hoa Con TH Phổ An Thường trú

138 Võ Hoàng Anh Thư 10/06/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Võ Minh Thành Con TH Phổ An Thường trú

139 Đỗ Phạm Quý Sang 29/05/2019 Nam Kinh Phổ Trung Đỗ Văn Đông Phạm Thị Lành Con TH Phổ An Thường trú

140 Ngô Khánh Vân 04/12/2019 Nữ Kinh Tân An Ngô Như Nhật Lê Thị Oanh Con TH Phổ An Thường trú

141 Trần Khánh An 17/12/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Trần Đình Hảo Nguyễn Thị Lượng Con TH Phổ An Thường trú

142
Phạm Nguyễn Xuân Kỳ 

Duyên
28/04/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Phạm Thế Hùng Nguyễn Thị Hoa Con TH Phổ An Thường trú

143 Phạm Trần Thanh Thảo 08/10/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Phạm Thanh Phước Trần Thị Mỹ Trang Con TH Phổ An Thường trú

144 Mai Thị Út Linh 02/03/2019 Nữ Kinh Phổ An Mai Văn Thơ Hồ Thị Nam Con TH Phổ An Thường trú

145 Võ Nguyễn Trung Kiên 01/11/2019 Nam Kinh Phổ Trung Võ Thanh Nam Nguyễn Thị Kiều Hoa Con TH Phổ An Thường trú

146 Đỗ Mỹ Quỳnh Trâm 24/02/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Đỗ Văn Thảo Nguyễn Thị Tiến Con TH Phổ An Thường trú

147 Phạm Thanh Chiến 06/09/2019 Nam Kinh Phổ Trung Phạm Thanh Chí Võ Thị Loan Con TH Phổ An Thường trú

148 Đỗ Thành Đạt 15/02/2019 Nam Kinh Phổ Trung Đỗ Tành Trung Nguyễn Thị Thu Liên Con TH Phổ An Thường trú

149 Tạ Ngọc Gia Hân 25/02/2019 Nữ Kinh Phổ An Tạ Văn Ty Võ Thị Bé Con TH Phổ An Thường trú

150 Trần Hoàng Nhất Kiên 15/09/2019 Nam Kinh Tân Thạnh Trần Hoàng Khoa Trần Thị Ý Yên Con TH Phổ An Thường trú

151 Võ Chí Kiên 13/04/2019 Nam Kinh Phổ Trung Võ Văn Tịnh Trương Thị Cẩm Vi Con TH Phổ An Thường trú

152 Đỗ Ngọc Khôi 03/09/2019 Nam Kinh Phổ Trung Đỗ Ngọc Thạch Lê Thị Xuân May Con TH Phổ An Thường trú

153 Đỗ Phạm Phương Thuỳ 04/04/2019 Nữ Kinh Phổ Trung Đỗ Duy Tân Phạm Thị Liên Con TH Phổ An Thường trú

154 Lê Trung Anh Tú 27/11/2019 Nam Kinh Tân An Lê Trung Anh Huỳnh Thị Thư Con TH Phổ An Thường trú

155 Phạm Bảo Anh 25/07/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Phạm Văn Mịch Nguyễn Thị Thu Hiền Con TH Phổ An Thường trú

156 Đặng Gia Bảo 29/01/2019 Nam Kinh Phổ Trung Đặng Thị Diên Con TH Phổ An Thường trú
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157
Nguyễn Phạm Bảo 

Ngọc
08/10/2019 Nữ Kinh Tân An Nguyễn Hữu Yên Phạm Thị Vi Con TH Phổ An Thường trú

158 Tạ Lê Quỳnh Như 28/10/2019 Nữ Kinh Phổ Trường Tạ Văn Đô Lê Thị Bé Kim Con TH Phổ An Thường trú

159
Nguyễn Phạm Hữu 

Tiến
07/01/2019 Nam Kinh Phổ Trung Nguyễn văn Trọng Phạm Thị Trâm Con TH Phổ An Thường trú

160 Nguyễn Hoài An 28/10/2019 Nữ Kinh
Thôn Tây 

Thượng Liệt
Nguyễn Đình Thế Lê Gia Lên Con TH Phổ An tạm trú Tân An

161 Nguyễn Khánh Quỳnh 16/12/2019 Nữ Kinh TDP 4 Nguyễn Tấn Tuấn Trần Thị Nga Con TH Phổ An tạm trú Phổ Trung

162 Trần Thị Khả Hân 18/01/2019 Nữ Kinh
Tổ 2-P.Lê 

Hồng Phong
Trần Quang Trực Đỗ Thị Thu Hà Con TH Phổ An tạm trú Phổ Trường

163 Lê Phạm Đình Phong 25/08/2019 Nam Kinh Phổ Trung Lê Dữ Phạm Thị Mai Con TH Phổ An Thường trú

164 Nguyễn Hoàng Vĩ 08/02/2019 Nam Kinh Phổ An Nguyễn Huyền Sin Trần Thị Ngọc Vi Con TH Phổ An Thường trú

165 Trần Bảo Uyên 24/02/2019 Nữ Kinh Tân An Trần Văn Sĩ Trần Thị Thanh Trang Con TH Phổ An Thường trú

166 Phan Ngọc Minh Duy 23/06/2019 Nam Kinh
Tổ dân phố 2-

TT.La Hà
Phan Ngọc Huy Nguyễn Thị Công Hoa Con TH Phổ An Trái tuyến

167 Trịnh Lê Phúc An 22/02/2019 Nữ Kinh
Thôn 2-

Nghĩa Dõng
Trịnh Thuận Nguyễn Thị Lê Con TH Phổ An Trái tuyến

HIỆU TRƢỞNG

Danh sách này có 167 em học sinh./. An Phú, ngày 22 tháng 06 năm 2025




















